DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC BẬC TRUNG CẤP NGHỀ + CAO ĐẲNG NGHỀ
(10 NGÀNH )

	STT
	Tên thiết bị dạy nghề
	Đơn vị
	Số lượng

	A- DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC HIỆN CÓ 

	I.ĐIỆN CÔNG NGHIỆP:

	1
	Bàn map
	Cái
	28

	2
	Bàn nguội
	Cái
	57

	3
	Bàn quấn dây hiện số
	Cái
	40

	4
	Bàn thí nghiệm điện và thiết bị phụ trợ
	Cái
	10

	5
	Bàn thí nghiệm động cơ điện
	Cái
	3

	6
	Bàn thí nghiệm MBA 3pha
	Cái
	3

	7
	Bàn thực tập ARC
	Cái
	12

	8
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	38

	9
	Bàn thực tập về PLC
	Bộ
	4

	10
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	4

	11
	Bảng thí nghiệm AC, DC, FET, L, OP, R, SCR …
	Cái
	116

	12
	Bảng thí nghiệm viễn thông
	Bảng
	135

	13
	Biến tần OMRON
	Cái
	4

	14
	Bộ cảm biến nhiệt độ (Bộ kiểm tra 61F)
	Bộ
	1

	15
	Bộ chia điện bán dẫn
	Cái
	10

	16
	Bộ cle
	Bộ
	29

	17
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2

	18
	Bộ đèn pha ôtô đời mới 12V
	Bộ
	2

	19
	Bộ đèn sau ôtô theo mẫu
	Bộ
	2

	20
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2

	21
	Bộ điều khiển khóa cửa ôtô bằng điện (Nhật )
	Cái
	1

	22
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	23
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	4

	24
	Bộ kiểm tra OMRON 61F -G2
	Cái
	2

	25
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	26
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	4

	27
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	6

	28
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	20

	29
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	8

	30
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	31
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	19

	32
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số
	Bộ
	16

	33
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	44

	34
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102 (Korea)
	Cái
	1

	35
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	13

	36
	Bộ thí nghiệm VXL 8952
	Bộ
	34

	37
	Bộ túi khí an toàn BMW
	Bộ
	1

	38
	Bộ vi xử lý hệ thống lái điện tử
	Bộ
	1

	39
	Bộ xác định thứ tự pha
	Cái
	12

	40
	Búa các loại
	Cái
	124

	41
	Cảm biến nhiệt độ OMRON 
	Cái
	8

	42
	Còi hơi ôtô + công tắc
	Bộ
	4

	43
	Compa vạch dấu
	Cái
	16

	44
	Công tắc ôtô đời mới
	Cái
	8

	45
	Công tơ điện 1 pha 10A
	Cái
	5

	46
	Dàn lạnh của hệ thống lạnh ôtô
	Cái
	5

	47
	Dàn nóng hệ thống điều hòa ôtô
	Cái
	5

	48
	Dao động ký (Ocsillscope)
	Cái
	5

	49
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	10

	50
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	34

	51
	Digital multimetter EDM4760 (Korea)
	Cái
	1

	52
	Động cơ các loại
	Cái
	159

	53
	Đồng hồ đo các loại
	Cái
	479

	54
	Dụng cụ biến điệu và giải biến
	Bộ
	4

	55
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	56
	Dụng cụ kiểm tra đèn pha cốt ôtô
	Bộ
	1

	57
	Dụng cụ phát hiện rò rỉ ga lạnh Tif - Xp - 1A
	Cái
	1

	58
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	59
	Hộp điều khiển điện tử động cơ ô tô
	Cái
	13

	60
	Hộp điều khiển thân xe Toyota
	Cái
	1

	61
	Kềm các loại
	Cái
	530

	62
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	63
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	64
	Linh kiện lắp bàn ARC
	Bộ
	4

	65
	Linh kiện lắp bàn thí nghiệm điện tử 
	Bộ
	10

	66
	Linh kiện thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	2

	67
	Máy chiếu ảnh model: MH_5T
	Cái
	4

	68
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	6

	69
	Máy cưa sắt 8725
	Cái
	1

	70
	Máy dập khuôn ( loại nhỏ)
	Cái
	1

	71
	Máy hút chân không
	Cái
	4

	72
	Máy khò IC
	Cái
	2

	73
	Máy khoan các loại
	Cái
	22

	74
	Máy khoan đứng
	Cái
	2

	75
	Máy khởi động ôtô
	Cái
	17

	76
	Máy lạnh
	Cái
	8

	77
	Máy mài các loại
	Cái
	7

	78
	Máy nén khí 
	Cái
	19

	79
	Máy nén máy lạnh
	Cái
	11

	80
	Máy phát điện xoay chiều
	Cái
	16

	81
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	82
	Máy phát sóng âm tần Pintek
	Cái
	6

	83
	Máy phát sóng cao tần Pintek
	Cái
	6

	84
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	85
	Máy phát tần số
	Cái
	5

	86
	Máy vi tính 
	Bộ
	125

	87
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	88
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	89
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	90
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	91
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	199

	92
	Mô hình bến đậu xe
	Bộ
	1

	93
	Mô hình cải tiến sa bàn điện số 1
	Cái
	1

	94
	Mô hình đánh lửa đa chức năng 4-6 máy
	Cái
	1

	95
	Mô hình ghế ôtô điều khiển bằng điện điều khiển ECU
	Cái
	2

	96
	Mô hình hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ôtô
	Cái
	3

	97
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	Cái
	4

	98
	Mô hình hệ thống đánh lửa Ecu
	Cái
	1

	99
	Mô hình hệ thống điện thân xe
	Bộ
	3

	100
	Mô hình hệ thống điều hòa trên ôtô
	Cái
	7

	101
	Mô hình hệ thống điều khiển hành trình trên ôtô (Korea)
	Cái
	1

	102
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính (Korea)
	Cái
	3

	103
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	Cái
	3

	104
	Mô hình hệ thống nội thất ôtô
	Bộ
	1

	105
	Mô hình hệ thống phanh chống hãm cứng (ABS) thuộc dòng xe Toyota Camry
	Bộ
	1

	106
	Mô hình hệ thống túi khí an toàn ôtô (VN)
	Cái
	3

	107
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Cái
	5

	108
	Mô hình mạch điều khiển bảng chữ màu
	Bộ
	2

	109
	Mô hình mạch điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	3

	110
	Mô hình mạch rơle thời gian 
	Bộ
	1

	111
	Mô hình mạch máy khoan
	Bộ
	1

	112
	Mô hình mạch máy mài
	Bộ
	1

	113
	Mô hình mạch máy phay
	Bộ
	1

	114
	Mô hình thang máy
	Cái
	4

	115
	Mô hình thực tập trên động cơ lai thật (Japan),
 lắp ráp phụ kiện đo lường, điều khiển tại Việt Nam.
	Bộ
	1

	116
	Mỏ lếch các loại
	Cây
	20

	117
	Môtơ các loại
	Cái
	24

	118
	Ổn áp Lioa 30KVA 
	Cái
	1

	119
	Panme
	Cái
	21

	120
	Quạt hút gió của hệ thống điều hòa nhiệt độ ôtô Toyota
	Cái
	4

	121
	Relay 4 chân Nissan
	Cái
	40

	122
	Scanner 4300
	Cái
	1

	123
	Sensor bảo vệ an toàn OMRON -F35N
	Cái
	2

	124
	Sensor phát hiện mức trong chai hộp OMRON E32-T61
	Cái
	2

	125
	Tay máy
	Cái
	5

	126
	Tay quay taro 
	Cây
	26

	127
	Thiết bị bơm mỡ ôtô
	Cái
	1

	128
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	129
	Thiết bị sạc acquy
	Cái
	1

	130
	Thiết bị, phụ kiện thực tập điện khí nén
	Bộ
	12

	131
	Thước  các loại
	Cái
	167

	132
	Tivi màn các loại
	Cái
	7

	133
	Trục nối đầu khoan NT30 (gắn trên máy)
	Cái
	2

	134
	Tủ điện điều khiển
	Cái
	44

	135
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Tủ
	2

	136
	Tủ giao tiếp kỹ thuật số PLC và VĐK
	Bộ
	14

	137
	Tủ mạch điện máy tiện 1.6E20
	Bộ
	1

	138
	Tủ sắt 860 x 660 x 200 dày 1.5mm
	Cái
	5

	139
	Tủ thực tập cung cấp điện
	Tủ
	1

	140
	Tủ thực tập điện tử công nghiệp
	Bộ
	2

	141
	Tuocnovit 
	Cái
	724

	142
	Vành tay lái có công tắc tổng đèn và gạt nước
	Cái
	12

	143
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	9

	144
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	II. ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

	1
	17 USE ( truy cập vào máy chủ - License)
	Cái
	17

	2
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	5

	3
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1

	4
	Bàn quấn dây hiện số
	Cái
	40

	5
	Bàn thí nghiệm điện và thiết bị phụ trợ
	Cái
	10

	6
	Bàn thí nghiệm động cơ điện
	Cái
	3

	7
	Bàn thí nghiệm MBA 3pha
	Cái
	3

	8
	Bàn thực tập ARC
	Cái
	12

	9
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	21

	10
	Bàn thực tập về PLC
	Bộ
	4

	11
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	4

	12
	Bảng quang báo sử dụng 9822
	Cái
	1

	13
	Bảng thí nghiệm AC, DC, FET, L, OP, R, SCR …
	Cái
	116

	14
	Bảng thí nghiệm viễn thông
	Bảng
	135

	15
	Biến tần 3 pha - 1 HP
	Bộ
	3

	16
	Biến tần OMRON
	Cái
	4

	17
	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia 
	Bộ
	1

	18
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2

	19
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2

	20
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	21
	Bộ giao tiếp phòng Multimedia 
	Bộ
	17

	22
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	5

	23
	Bộ kiểm tra mức OMRON 
	Bộ
	3

	24
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	5

	25
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	26
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	4

	27
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1

	28
	Bộ nguồn 3pha cho hệ thống Unitrain -I (SO4203 -2D)
	Bộ
	7

	29
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	7

	30
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	20

	31
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	9

	32
	Bộ thí nghiệm điều khiển động cơ servơ
	Bộ
	1

	33
	Bộ thí nghiệm động cơ servo
	Bộ
	2

	34
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1

	35
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	36
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	33

	37
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số
	Bộ
	65


	38
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	20

	39
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	63

	40
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	6

	41
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102 (Korea)
	Cái
	2

	42
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	28

	43
	Bộ thí nghiệm vi xử lý Z80
	Bộ
	20

	44
	Bộ thí nghiệm vi xử lý 8952
	Cái
	64

	45
	Bộ xác định thứ tự pha
	Cái
	12

	46
	Búa các loại
	Cái
	116

	47
	Cảm biến nhiệt độ OMRON 
	Cái
	8

	48
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	11

	49
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	70

	50
	Digital multimetter EDM4760 (Korea)
	Cái
	1

	51
	Động cơ các loại
	Cái
	159

	52
	Đồng hồ đo các loại
	Cái
	650

	53
	Dụng cụ biến điệu và giải biến
	Bộ
	4

	54
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	55
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	56
	Giá để loa + 60m dây loa micro Shure 288
	Cái
	1

	57
	Hệ thống nguồn ALU 110
	Bộ
	17

	58
	Hệ thống trạm cơ điện tử
	Ht
	2

	59
	Kềm các loại
	Cái
	625

	60
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	61
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	62
	Máy cắt sắt Makita (Japan)
	Cái
	1

	63
	Máy chiếu ảnh model: MH_5T
	Cái
	7

	64
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	14

	65
	Máy dập khuôn ( loại nhỏ)
	Cái
	1

	66
	Máy giặt cơ
	Cái
	2

	67
	Máy hàn điện 220V/200A
	Cái
	1

	68
	Máy hút bụi National MC4960-1500W/220V
	Cái
	1

	69
	Máy khò IC
	Cái
	2

	70
	Máy khoan các loại
	Cái
	35

	71
	Máy lạnh 
	Cái
	13

	72
	Máy mài 
	Cái
	6

	73
	Máy mài 2 đá Sansin (để bàn) 1/2 HP
	Cái
	1

	74
	Máy nạp EPROM LABTOOL 148C (Nhật)
	Cái
	1

	75
	Máy nén khí 
	Cái
	29

	76
	Máy nổ Honda
	Cái
	1

	77
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	78
	Máy phát sóng âm tần Pintek
	Cái
	6

	79
	Máy phát sóng cao tần Pintek
	Cái
	6

	80
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	81
	Máy phát tần số
	Cái
	5

	82
	Máy vi tính 
	Bộ
	161

	83
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	84
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	85
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	86
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	87
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	263

	88
	Mô hình bến đậu xe
	Bộ
	1

	89
	Mô hình bơm nước
	Cái
	1

	90
	Mô hình cánh tay hoạt động được AMR-5RC 
+ chương trình AMR- 5RC và tài liệu
	Bộ
	1

	91
	Mô hình chống trộm
	Cái
	1

	92
	Mô hình điều khiển thiết bị điện trong khách sạn
	Cái
	2

	93
	Mô hình đóng nắp hộp tự động (mã số T2010-N13)
	Bộ
	1

	94
	Mô hình đóng nút chai tự động
	Cái
	2

	95
	Mô hình Inverter T2010-TN12
	Bộ
	1

	96
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Cái
	13

	97
	Mô hình mã khóa cửa tự động
	Bộ
	1

	98
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	10

	99
	Mô hình điều khiển đèn công suất
	Bộ
	8

	100
	Mô hình mạch điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	8

	101
	Mô hình mạch máy khoan
	Bộ
	1

	102
	Mô hình mạch máy mài
	Bộ
	1

	103
	Mô hình mạch máy phay
	Bộ
	1

	104
	Mô hình mạch rơle thời gian
	Bộ
	9

	105
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	3

	106
	Mô hình thang máy
	Cái
	4

	107
	Mô hình tủ bù đa cấp cho lưới phân phối hạ thế - Mã số 09T - TN21
	Cái
	1

	108
	Mô hình tủ điện điều khiển
	Cái
	12

	109
	Mỏ lết 
	Cái
	13

	110
	Môtơ 
	Cái
	23

	111
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5

	112
	Ổn áp 110A -10KVA 3 pha-380V (VN)
	Cái
	1

	113
	Sensor bảo vệ an toàn OMRON -F35N
	Cái
	2

	114
	Sensor phát hiện mức trong chai hộp OMRON E32-T61
	Cái
	2

	115
	Tay máy
	Cái
	6

	116
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	117
	Thiết bị, phụ kiện thực tập điện khí nén
	Bộ
	12

	118
	Thùng đựng đồ nghề
	Cái
	2

	119
	Tivi màn các loại
	Cái
	11

	120
	Tivi màu 5"
	Cái
	1

	121
	Tivi màu Sony 25" XA-25 M80A
	Cái
	1

	122
	Tủ điện điều khiển 
	Cái
	55

	123
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	19

	124
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Tủ
	2

	125
	Tủ thực tập điện tử công nghiệp
	Bộ
	2

	126
	Tuocnovit 
	Cái
	862

	127
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	14

	128
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	 III. CƠ ĐIỆN TỬ

	1
	17 USE ( truy cập vào máy chủ - License)
	Cái
	17

	2
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	5

	3
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1

	4
	Bàn đặt máy tiện BTO 14454
	Cái
	1

	5
	Bàn điều khiển cho máy tiện gồm: Đế + mặt bàn
	Bộ
	2

	6
	Bàn gá dao thay dao tự động
	Cái
	1

	7
	Bàn lập trình điều khiển NC Fanuc 0/21 & Sinumerik 810/840D(Áo)
	Bộ
	7

	8
	Bàn Map
	Cái
	29

	9
	Bàn nguội
	Cái
	59

	10
	Bàn thí nghiệm điện và thiết bị phụ trợ
	Cái
	4

	11
	Bàn thực tập ARC
	Cái
	12

	12
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	38

	13
	Bàn thực tập khí nén - Điện khí nén ( khung bàn thực tập bằng sắt sơn tĩnh điện + 2 bảng lắp ráp thiết bị bằng nhôm đúc) (VN)
	Bộ
	2

	14
	Bàn thực tập về PLC
	Bộ
	4

	15
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	4

	16
	Bảng nhôm thực tập khí nén 
	Cái
	5

	17
	Bảng quang báo sử dụng 9822
	Cái
	1

	18
	Bảng thí nghiệm AC (S04201-6J)
	Cái
	20

	19
	Bảng thí nghiệm DC (S04201-6A)
	Cái
	20

	20
	Bảng thí nghiệm FET (S04201-7H)
	Cái
	10

	21
	Bảng thí nghiệm L
	Cái
	8

	22
	Bảng thí nghiệm OP-Amp (S04203-7W)
	Cái
	20

	23
	Bảng thí nghiệm OP-TO
	Cái
	5

	24
	Bảng thí nghiệm R
	Cái
	8

	25
	Bảng thí nghiệm SCR
	Cái
	8

	26
	Bảng thí nghiệm Transitor
	Cái
	5

	27
	Bảng thí nghiệm Triac
	Cái
	12

	28
	Bảng thí nghiệm viễn thông
	Bảng
	120

	29
	Biến tần 
	Bộ
	7

	30
	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia 
	Bộ
	1

	31
	Bộ cảm biến nhiệt độ (Bộ kiểm tra 61F)
	Bộ
	1

	32
	Bộ chạy bàn tự động trục X và Y (AL - 500)
 cho các dòng máy phay KM - 4V
	Bộ
	3

	33
	Bộ chuyển đổi nguồn điện tự động ATS
	Bộ
	2

	34
	Bộ điều khiển khả trình PLC
	Bộ
	2

	35
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	36
	Bộ giao tiếp phòng Multimedia 
	Bộ
	17

	37
	Bộ kẹp ống đàn hồi NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	38
	Bộ kẹp phay NT40 (đầu kẹp)
	Bộ
	2

	39
	Bộ kẹp rút dao NT40
	Bộ
	11

	40
	Bộ khóa cửa ( mã số điện tử)
	Bộ
	1

	41
	Bộ kiểm tra mức OMRON 
	Bộ
	3

	42
	Bộ linh kiện thí nghiệm khí nén
	Bộ
	2

	43
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	44
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	4

	45
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1

	46
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	7

	47
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	20

	48
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	7

	49
	Bộ thí nghiệm  động cơ servơ
	Bộ
	3

	50
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1

	51
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	52
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	28

	53
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số
	Bộ
	31

	54
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	10

	55
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	37

	56
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	6

	57
	Bộ thí nghiệm thí nghiệm 8952
	Bộ
	12

	58
	Bộ thí nghiệm thực tập PLC
	Bộ
	18

	59
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102 (Korea)
	Cái
	2

	60
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	21

	61
	Bộ thí nghiệm vi xử lý 
	Cái
	30

	62
	Cảm biến nhiệt độ OMRON 
	Cái
	8

	63
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	4

	64
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	65
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	66
	Hệ thống lập trình đào tạo CNC dạng công nghiệp (Áo)
	Bộ
	1

	67
	Hệ thống nguồn ALU 110
	Bộ
	17

	68
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	69
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	70
	Kim thu sét trực tiếp CIRPROTEC Model: NLP1100-30
	Ht
	1

	71
	Kít nạp EPROM
	Cái
	4

	72
	Kít thực tập kỹ thuật số
	Cái
	5

	73
	Linh kiện lắp bàn ARC
	Bộ
	4

	74
	Linh kiện lắp bàn thí nghiệm điện tử 
	Bộ
	10

	75
	Linh kiện thí nghiệm điện tử công suất
	Bộ
	2

	76
	Máy bào cơ khí công cụ (B365 )(Hameco/Việt Nam)
	Máy
	1

	77
	Máy cắt sắt Makita (Japan)
	Cái
	1

	78
	Máy chiếu ảnh model: MH_5T
	Cái
	6

	79
	Máy cưa sắt 8725
	Cái
	1

	80
	Máy dập khuôn ( loại nhỏ)
	Cái
	1

	81
	Máy giặt cơ
	Cái
	2

	82
	Máy mài 
	Cái
	5

	83
	Máy nạp EPROM LABTOOL 148C (Nhật)
	Cái
	1

	84
	Máy nén khí 
	Cái
	32

	85
	Máy nổ Honda
	Cái
	1

	86
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	87
	Máy phát sóng âm tần Pintek
	Cái
	6

	88
	Máy phát sóng cao tần Pintek
	Cái
	6

	89
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	90
	Máy phát tần số
	Cái
	5

	91
	Máy phay CNC 
	Bộ
	2

	92
	Máy phay đứng 
	Cái
	1

	93
	Máy phay ngang 6T82
	Cái
	3

	94
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Máy
	10

	95
	Máy quét 3D laser không tiếp xúc Model Range 7(Japan)
	Bộ
	1

	96
	Máy tiện CNC 
	Bộ
	4

	97
	Máy tiện Nhật
	Cái
	4

	98
	Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	Máy
	13

	99
	Mô hình bến đậu xe
	Bộ
	1

	100
	Mô hình bơm nước
	Cái
	1

	101
	Mô hình cánh tay hoạt động được AMR-5RC 
+ chương trình AMR- 5RC và tài liệu
	Bộ
	1

	102
	Mô hình chống trộm
	Cái
	1

	103
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	1

	104
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	3

	105
	Mô hình điều khiển đèn công suất
	Bộ
	3

	106
	Mô hình điều khiển rơle thời gian
	Bộ
	3

	107
	Mô hình điều khiển thiết bị điện trong khách sạn
	Cái
	2

	108
	Mô hình đóng nắp hộp tự động (mã số T2010-N13)
	Bộ
	1

	109
	Mô hình đóng nút chai tự động
	Cái
	2

	110
	Mô hình lựa chọn sản phẩm
	Cái
	12

	111
	Mô hình mã khóa cửa tự động
	Bộ
	1

	112
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	113
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	114
	Mô hình mở cửa tự động
	Cái
	1

	115
	Mô hình phân loại sản phẩm bằng tay gắp 09T-TN03
	Bộ
	1

	116
	Mô hình thang máy
	Cái
	4

	117
	Mô hình tủ bù đa cấp cho lưới phân phối hạ thế - Mã số 09T - TN21
	Cái
	1

	118
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5

	119
	Ocsilloscope PS251
	Cái
	4

	120
	Phần mềm CAD/CAM
	Bộ
	7

	121
	Phần mềm CAM Concept (Áo)
	Bộ
	1

	122
	Phần mềm thiết kế cho máy phay
	Bộ
	6

	123
	Phần mềm thiết kế cho máy tiện
	Bộ
	6

	124
	Phần mềm thiết kế ngược Model: XOR dùng cho 30 Users (Korea)
	Bộ
	1

	125
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét - Range Viewer (Japan)
	Bộ
	1

	126
	Sensor bảo vệ an toàn OMRON -F35N
	Cái
	2

	127
	Sensor phát hiện mức trong chai hộp OMRON E32-T61
	Cái
	2

	128
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	129
	Trung tâm gia công phay đứng CNC VM-20(ĐL)
	Bộ
	1

	130
	Trung tâm phay đứng CNC (Đài Loan)
	Bộ
	1

	131
	Tủ điện điều khiển biến tần
	Cái
	3

	132
	Tủ điện dùng để thực tập cung cấp điện 
	Bộ
	1

	133
	Tủ điều khiển
	Cái
	5

	134
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	19

	135
	Tủ điều khiển hệ thống xử lý nước thải T2010-N11
	Cái
	1

	136
	Tủ động lực dùng kết nối phần công suất cho PLC và VĐK
	Tủ
	2

	137
	Tủ thực tập cung cấp điện
	Tủ
	1

	138
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	139
	Ampe kềm các loại
	Cái
	12

	140
	Áo col các loại
	Cái
	44

	141
	Bàn ủi điện
	Cái
	5

	142
	Bầu khoan các loại
	Bộ
	17

	143
	Bình accu 60A
	Cái
	1

	144
	Bình xịt nhớt (Taiwan)
	Cái
	5

	145
	Bộ cable 8-24 (cle) (ĐL)
	Bộ
	1

	146
	Bộ căn lót (VN)
	Bộ
	2

	147
	Bộ Cle các loại
	Cái
	18

	148
	Bộ đế từ đồng hồ so
	Bộ
	6

	149
	Bộ đồng hồ so các loại
	Bộ
	6

	150
	Bộ đóng số 10mm (ĐL)
	Bộ
	2

	151
	Bộ đục số Ф8
	Bộ
	3

	152
	Bộ gá cán dao phay (ĐL)
	Bộ
	1

	153
	Bộ hàn chip
	Bộ
	2

	154
	Bộ khóa lục giác
	Cái
	5

	155
	Bộ khuôn ép nhựa
	Bộ
	1

	156
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	4

	157
	Bộ lục giác các loại
	Bộ
	14

	158
	Bộ micro không dây loại đôi 
	Bộ
	1

	159
	Bộ micro không dây loại đơn
	Bộ
	2

	160
	Board giao tiếp mở rộng
	Cái
	1

	161
	Board mạch thí nghiệm ĐTVT các loại
	Bộ
	15

	162
	Búa các loại
	Cây
	25

	163
	Bút thử điện
	Cái
	5

	164
	Calip kiểm tra lỗ
	Cái
	22

	165
	Cần cưa tay
	Cây
	10

	166
	Card sound Blaster (nằm theo máy)
	Cái
	4

	167
	Cây hút chì
	Cây
	74

	168
	Cây nêm để đóng áo côn dày 10mm
	Cây
	1

	169
	Chống sét 
	Bộ
	2

	170
	Cle 8-22
	Bộ
	1

	171
	Cle hàm 
	Cây
	30

	172
	Compa vạch dấu
	Cái
	16

	173
	Công tơ điện 1 pha 10A
	Cái
	5

	174
	Đầu dao khoét chỉnh lệch tâm NT40
	Bộ
	1

	175
	Đầu dao khoét lỗ lệch tâm VBH- 107 NT40
	Cái
	1

	176
	Đầu dao phay mặt đầu NT40 col Ø 80 (Taiwan)
	Bộ
	10

	177
	Đầu đĩa AR 36G
	Cái
	3

	178
	Đầu DVD 
	Cái
	8

	179
	Đầu kẹp NT40
	Cái
	1

	180
	Đầu khoan 13MTI16 (nằm trên máy)
	Cái
	2

	181
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	49

	182
	Đèn pin sạc (VN)
	Cái
	1

	183
	Đèn sạc lớn 2 bóng
	Cái
	1

	184
	Digital multimetter EDM4760 (Korea)
	Cái
	1

	185
	Động cơ 220V-Ac-1HP
	Cái
	10

	186
	Động cơ 3 pha 1HP
	Cái
	7

	187
	Động cơ bước VEXTA
	Cái
	1

	188
	Đồng hồ các loại
	Cái
	443

	189
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền thông
	Bộ
	4

	190
	Eke đo góc 90 độ (TQ)
	Cái
	20

	191
	Etô máy các loại
	Cái
	25

	192
	Giá để loa + 60m dây loa micro Shure 288
	Cái
	1

	193
	Giá đỡ thiết bị mô hình
	Cái
	6

	194
	Giá treo tivi
	Cái
	4

	195
	HDD 
	Cái
	4

	196
	Hệ thống mạng
	HT
	5

	197
	Kềm các loại
	Cái
	492

	198
	Kẹp dao phay (D.cụ kèm theo máy phay)BT 30-209
	Cái
	6

	199
	Khóa cle các loại
	Cây
	18

	200
	Khóa lục giác (Mỹ)
	Bộ
	1

	201
	Khóa mở dao lục giác
	Cái
	26

	202
	Khoan bàn các loại
	Cái
	14

	203
	Khoan tay Bosch - GSB 10RE (Malaysia)
	Cái
	1

	204
	Khung cưa sắt
	Cái
	10

	205
	Khung cưa tay
	Cái
	58

	206
	Lục giác
	Bộ
	5

	207
	Mâm cặp các loại
	Cái
	13

	208
	Mâm chia độ HV-10
	Cái
	2

	209
	Mâm quay phân độ 12"
	Cái
	1

	210
	Màn hình các loại
	Cái
	5

	211
	Mặt bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6

	212
	Máy chiếu đa phương tiện 
	Bộ
	16

	213
	Máy hàn điện 220V/200A
	Cái
	1

	214
	Máy hút bụi 
	Cái
	5

	215
	Máy khoan các loại
	Cái
	17

	216
	Máy lạnh 
	Cái
	21

	217
	Máy vi tính 
	Bộ
	264

	218
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	219
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	220
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	221
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	222
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	228

	223
	Mỏ lếch các loại
	Cây
	22

	224
	Mũi tâm quay các loại
	Cái
	53

	225
	Ổn áp 
	Cái
	6


	226
	Pamme các loại
	Cây
	103

	227
	Súng bơm mỡ (ĐL)
	Cái
	2

	228
	Tài liệu hướng dẫn cho máy phay
	Cuốn
	8

	229
	Tài liệu hướng dẫn cho máy tiện
	Cuốn
	7

	230
	Tài liệu hướng dẫn chung
	Cuốn
	6

	231
	Thước cặp các loại
	Cái
	200

	232
	Thước đo các loại
	Cây
	67

	233
	Thước Eke 3200
	Cái
	30

	234
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	50

	235
	Thước lá 0-500mm (TQ)
	Cây
	20

	236
	Tivi màn 
	Cái
	12

	237
	Trục nối đầu khoan NT30 (gắn trên máy)
	Cái
	2

	238
	Tuocnovit 
	Cái
	569

	239
	UPS 
	Cái
	6

	240
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	6

	IV. CẮT GỌT KIM LOẠI

	1
	Bàn lập trình điều khiển NC Fanuc 0/21 & Sinumerik 810/840D(Áo)
	Bộ
	7

	2
	Bộ chạy bàn tự động trục X và Y (AL - 500)
 cho các dòng máy phay KM - 4V
	Bộ
	3

	3
	Hệ thống lập trình đào tạo CNC dạng công nghiệp (Áo)
	Bộ
	1

	4
	Mặt bàn điều khiển máy phay
	Cái
	6

	5
	Máy bào cơ khí công cụ (B365 )(Hameco/Việt Nam)
	Máy
	1

	6
	Máy cưa sắt 8725
	Cái
	1

	7
	Máy khoan bàn 
	Cái
	3

	8
	Máy khoan cần 2K-52-1
	Cái
	1

	9
	Máy khoan đứng 
	Cái
	3

	10
	Máy mài 
	Cái
	2

	11
	Máy nén khí
	Cái
	6

	12
	Máy phay CNC 
	Bộ
	2

	13
	Máy phay đứng 6P11
	Cái
	1

	14
	Máy phay ngang 6T82
	Cái
	3

	15
	Máy phay vạn năng (KM -4V) (ĐL)
	Máy
	10

	16
	Máy quét 3D laser không tiếp xúc Model Range 7(Japan)
	Bộ
	1

	17
	Máy tiện CNC 
	Bộ
	4

	18
	Máy tiện Nhật
	Cái
	4

	19
	Máy tiện vạn năng (KC -1840) (ĐL)
	Máy
	13

	20
	Phần mềm CAD/CAM 
	Bộ
	7

	21
	Phần mềm CAM Concept (Áo)
	Bộ
	1

	22
	Phần mềm thiết kế cho máy phay
	Bộ
	6

	23
	Phần mềm thiết kế cho máy tiện
	Bộ
	6

	24
	Phần mềm thiết kế ngược Model: XOR dùng cho 30 Users (Korea)
	Bộ
	1

	25
	Phần mềm xử lí dữ liệu quét - Range Viewer (Japan)
	Bộ
	1

	26
	Trung tâm gia công phay đứng CNC VM-20(ĐL)
	Bộ
	1

	27
	Trung tâm phay đứng CNC (Đài Loan)
	Bộ
	1

	28
	Bàn đặt máy tiện BTO 14454
	Cái
	1

	29
	Bàn điều khiển cho máy tiện gồm: Đế + mặt bàn
	Bộ
	2

	30
	Bàn gá dao thay dao tự động
	Cái
	1

	31
	Bàn Map
	Cái
	29

	32
	Bàn nguội
	Cái
	58

	33
	Bầu khoan các loại
	Bộ
	17

	34
	Bình xịt nhớt (Taiwan)
	Cái
	5

	35
	Bộ căn lót (VN)
	Bộ
	2

	36
	Đầu dao khoét chỉnh lệch tâm NT40
	Bộ
	1

	37
	Đầu dao khoét lỗ lệch tâm VBH- 107 NT40
	Cái
	1

	38
	Đầu dao phay mặt đầu NT40 col Ø 80 (Taiwan)
	Bộ
	10

	39
	Đầu kẹp NT40
	Cái
	1

	40
	Đầu khoan 13MTI16
	Cái
	2

	41
	Đầu phân độ BS2
	Cái
	4

	42
	Khóa mở dao lục giác
	Cái
	26

	43
	Mâm cặp các loại
	Cái
	13

	44
	Mâm chia độ HV-10
	Cái
	2

	45
	Mâm quay phân độ 12"
	Cái
	1

	46
	Máy chiếu đa phương tiện 
	Bộ
	8

	47
	Máy vi tính 
	Bộ
	141

	48
	Mũi tâm quay các loại
	Cái
	53

	49
	Súng bơm mỡ (ĐL)
	Cái
	2

	50
	Tài liệu hướng dẫn cho máy phay
	Cuốn
	8

	51
	Tài liệu hướng dẫn cho máy tiện
	Cuốn
	7

	52
	Tài liệu hướng dẫn chung
	Cuốn
	6

	53
	Áo côn các loại
	Cái
	44

	54
	Bộ Cle  các loại
	Bộ
	17

	55
	Bộ đế từ đồng hồ so
	Bộ
	6

	56
	Bộ đồng hồ so
	Bộ
	6

	57
	Bộ đóng số 10mm (ĐL)
	Bộ
	2

	58
	Bộ đục số Ф8
	Bộ
	3

	59
	Bộ gá cán dao phay (ĐL)
	Bộ
	1

	60
	Bộ kẹp các loại
	Bộ
	15

	61
	Bộ khuôn ép nhựa
	Bộ
	1

	62
	Bộ lục giác
	Bộ
	14

	63
	Búa các loại
	Cây
	30

	64
	Calip kiểm tra lỗ
	Cái
	22

	65
	Cần cưa tay
	Cây
	10

	66
	Cây nêm để đóng áo côn dày 10mm
	Cây
	1

	67
	Cle hàm các loại
	Cây
	30

	68
	Compa vạch dấu
	Cái
	16

	69
	Công tơ điện 1 pha 10A
	Cái
	5

	70
	Đồng hồ đo các loại
	Cái
	79

	71
	Đồng hồ so
	Cái
	15

	72
	Eke đo góc 90 độ (TQ)
	Cái
	20

	73
	Etô máy
	Cái
	23

	74
	Êtô thủy lực 6"
	Cái
	1

	75
	Êtô xoay 3 chiều DMS-130 (Đức)
	Cái
	1

	76
	Kềm các loại
	Cái
	220

	77
	Khóa cle 
	Cây
	18

	78
	Khung cưa sắt
	Cái
	60

	79
	Lục giác
	Bộ
	5

	80
	Khóa lục giác (Mỹ)
	Bộ
	1

	81
	Máy lạnh 
	Bộ
	9

	82
	Mỏ lếch 
	Cây
	22

	83
	Ổn áp 
	Cái
	5

	84
	Pamme các loại
	Cây
	100

	85
	Tay quay taro 
	Cây
	26

	86
	Thước cặp các loại
	Cây
	190

	87
	Thước đo các loại
	Cây
	97

	88
	Thước kiểm phẳng
	Cái
	50

	89
	Thước lá 0-500mm (TQ)
	Cây
	20

	90
	Trục nối đầu khoan NT30
	Cái
	2

	91
	Tuocnovit 
	Cái
	228

	92
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	3

	V. KỸ THUẬT MẠNG NGOẠI VI VÀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

	1
	17 USE ( truy cập vào máy chủ - License)
	Cái
	17

	2
	Bài tập điện tử công suất
	Bộ
	4

	3
	Bài tập máy điện 3 pha
	Bộ
	1

	4
	Bàn thực tập điện tử CB
	Cái
	14

	5
	Bảng nhận dạng linh kiện điện tử
	Cái
	4

	6
	Bảng quang báo sử dụng 9822
	Cái
	1

	7
	Bảng thí nghiệm AC, DC, FET, L, OP, R, SCR …
	Cái
	116

	8
	Bảng thí nghiệm viễn thông
	Bảng
	135

	9
	Biến tần 
	Bộ
	7

	10
	Bộ bài tập điện, điện tử phòng multimedia 
	Bộ
	1

	11
	Bộ điều khiển tốc độ vô cấp
	Bộ
	1

	12
	Bộ giao tiếp phòng Multimedia 
	Bộ
	17

	13
	Bộ kiểm tra dây mạng (Taiwan)
	Cái
	5

	14
	Bộ mã hóa xung vòng quay E6A2
	Bộ
	5

	15
	Bộ nạp trình vi xử lý kít nạp vi xử lý
	Cái
	2

	16
	Bộ nguồn 1 pha sử dụng năng lượng mặt trời T2010- TN10
	Bộ
	1

	17
	Bộ thí nghiệm cảm biến
	Bộ
	1

	18
	Bộ thí nghiệm cấu kiện điện tử
	Bộ
	20

	19
	Bộ thí nghiệm điện tử công suất 
	Bộ
	8

	20
	Bộ thí nghiệm điều khiển động cơ servơ
	Bộ
	1

	21
	Bộ thí nghiệm động cơ servo
	Bộ
	2

	22
	Bộ thí nghiệm được điều khiển từ xa dùng sóng hồng ngoại
	Bộ
	1

	23
	Bộ thí nghiệm Inverter
	Bộ
	10

	24
	Bộ thí nghiệm khí nén
	Bộ
	5

	25
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật số 
	Bộ
	50


	26
	Bộ thí nghiệm kỹ thuật xung
	Bộ
	10

	27
	Bộ thí nghiệm PLC
	Bộ
	10

	28
	Bộ thí nghiệm sensor
	Bộ
	6

	29
	Bộ thí nghiệm tổng đài LG 102 (Korea)
	Cái
	1

	30
	Bộ thí nghiệm VĐK 8952 
	Bộ
	18

	31
	Bộ thí nghiệm vi xử lý Z80
	Bộ
	23

	32
	Bộ thí nghiệm VXL 8952
	Bộ
	46

	33
	Đầu đĩa DVD
	Cái
	9

	34
	Đế gác mỏ hàn
	Cái
	39

	35
	Digital multimetter EDM4760 (Korea)
	Cái
	1

	36
	Động cơ các loại
	Cái
	15

	37
	Đồng hồ đo các loại
	Cái
	349

	38
	Dụng cụ biến điệu và giải biến truyền 
	Bộ
	4

	39
	Dụng cụ đo và kết nối - Model: SO4203-2J (Đức)
	Bộ
	11

	40
	Dụng cụ thực hành ăngteng - Model: SO4204-9W (Đức)
	Bộ
	1

	41
	Hệ thống nguồn ALU 110
	Bộ
	17

	42
	Kềm các loại
	Cái
	454

	43
	Khối giao diện UNITRAIN I- Model: SO4203-2A (Đức)
	Bộ
	11

	44
	Khối mô đun kết nối - Model: SO4203-2B (Đức)
	Bộ
	22

	45
	Kít nạp EPROM
	Cái
	6

	46
	Máy cắt sắt Makita (Japan)
	Cái
	1

	47
	Máy chiếu ảnh model: MH_5T
	Cái
	3

	48
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	4

	49
	Máy chiếu Panasonic PT-LB51EA (Cường độ chiếu sáng 2000 Ansi Lumens - Độ phân giải 1024x768 (XGA))
	Bộ
	1

	50
	Máy giặt cơ
	Cái
	2

	51
	Máy hàn điện 220V/200A
	Cái
	1

	52
	Máy hút bụi National MC4960-1500W/220V
	Cái
	1

	53
	Máy khoan các loại
	Cái
	19

	54
	Máy lạnh
	Cái
	6

	55
	Máy mài 
	Cái
	2

	56
	Máy nạp EPROM LABTOOL 148C (Nhật)
	Cái
	1

	57
	Máy nén khí
	Cái
	6

	58
	Máy nổ Honda
	Cái
	1

	59
	Máy phát sóng âm tần AG-2601A (Taiwan)
	Cái
	1

	60
	Máy phát sóng âm tần Pintek
	Cái
	6

	61
	Máy phát sóng cao tần Pintek
	Cái
	6

	62
	Máy phát sóng RF SG-4160B (Taiwan)
	Cái
	1

	63
	Máy phát tần số
	Cái
	4

	64
	Máy vi tính 
	Bộ
	60

	65
	Mô đun thí nghiệm - Model: SO4204-9D (Đức)
	Bộ
	1

	66
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp 4 sợi- Model: SO4204-9F (Đức)
	Bộ
	1

	67
	Mô đun thực hành thí nghiệm cáp quang học
 - Model: SO4204-9E (Đức)
	Bộ
	1

	68
	Mô đun thực hành thí nghiệm truyền thông
 - Model: SO4204-9A (Đức)
	Bộ
	1

	69
	Mỏ hàn 220V-40W
	Cái
	166

	70
	Mô hình cánh tay hoạt động được AMR-5RC 
+ chương trình AMR- 5RC và tài liệu
	Bộ
	1

	71
	Mô hình lựa chọn sản phẩm bằng tay gấp
	Bộ
	2

	72
	Mô hình mạch điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	6

	73
	Mô hình điều khiển chữ 3 màu
	Bộ
	7

	74
	Mô hình mạch giao tiếp công suất
	Cái
	7

	75
	Mô hình mạch rơle thời gian
	Bộ
	6

	76
	Mô hình tủ bù đa cấp
 cho lưới phân phối hạ thế - Mã số 09T - TN21
	Cái
	1

	77
	Nguồn mở rộng Unitrain
	Bộ
	5

	78
	Ổn áp 110A -10KVA 3 pha-380V (VN)
	Cái
	1

	79
	Tay máy 
	Cái
	1

	80
	Thiết bị đo 10:1/1:1 - Model: LM 9036
	Bộ
	2

	81
	Tivi màn các loại
	Cái
	78

	82
	Tủ điện điều khiển 
	Cái
	16

	83
	Tủ điện dùng để thực tập cung cấp điện 
	Bộ
	1

	84
	Tủ điều khiển CN dùng cho PLC
	Cái
	14

	85
	Tuocnovit 
	Cái
	532

	86
	Variac 1 pha 0-250V 2KVA
	Cái
	9

	87
	Xử lý mạch thu AM và cao tần HF,
 xử lý mạch khuếch đại AM IF, LF - Model: SO4204-9N (Đức)
	Bộ
	1

	VI. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

	1
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	219

	2
	Máy chiếu đa phương tiện
	Cái
	13

	3
	Ổn áp
	Cái
	6

	4
	UPS
	Cái
	1

	5
	Máy lạnh
	Cái
	17

	VII. MAY THỜI TRANG

	1
	Manacanh 
	Cái
	31

	2
	Máy may các loại
	Cái
	46

	3
	Máy làm khuy CTSSM 1/3 HP-EC JUKI
	Cái
	1

	4
	Máy lạnh các loại
	Cái
	6

	5
	Máy vắt sổ 
	Cái
	3

	6
	Máy viền ống (máy 3 kim) SIRUBA C0075 (Taiwan)
	Cái
	1

	7
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	1

	8
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	43

	9
	Bàn ủi các loại
	Cái
	9

	10
	Bộ thước cong elip (Pháp)
	Bộ
	1

	11
	Cây dùi nhựa (ĐL)
	Cái
	10

	12
	Con lăn dấu
	Cái
	10

	13
	Hệ thống mạng
	Ht
	2

	14
	Kềm các loại 
	Cái
	5

	15
	Kéo cắt vải
	Cái
	7

	16
	Ổn áp 30 KVA-3pha Samlex
	Cái
	1

	17
	Súng bắn nhãn
	Cái
	2

	18
	Thước các loại 
	Cái
	9

	19
	Tuocnovit lớn EC
	Cái
	31

	VIII. CÔNG NGHỆ MAY VESTON

	1
	Máy may 
	Cái
	46

	2
	Máy làm khuy CTSSM 1/3 HP-EC JUKI
	Cái
	1

	3
	Máy vắt sổ 
	Cái
	3

	4
	Máy viền ống (máy 3 kim) SIRUBA C0075 (Taiwan)
	Cái
	1

	5
	Manacanh 
	Cái
	31

	6
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	1

	7
	Máy vi tính 
	Bộ
	2

	8
	Bàn ủi 
	Cái
	9

	9
	Bộ thước cong elip (Pháp)
	Bộ
	1

	10
	Cây dùi nhựa (ĐL)
	Cái
	10

	11
	Con lăn dấu
	Cái
	10

	12
	Kềm các loại
	Cái
	5

	13
	Kéo cắt vải
	Cái
	7

	14
	Súng bắn nhãn
	Cái
	2

	15
	Thước các loại
	Cái
	9

	16
	Tuocnovit 
	Cái
	31

	IX. CÔNG NGHỆ Ô TÔ

	1
	Bài học về ôtô (Đức)
	Bộ
	16

	2
	Bộ thực hành động cơ Diessel (Lucas-Nulle Đức):
	Bộ
	1

	3
	Bộ thực hành động cơ phun xăng trực tiếp
	Bộ
	1

	4
	Bộ thực với hành động cơ lai, vừa xăng vừa điện
	Bộ
	1

	5
	Bộ túi khí an toàn BMW
	Bộ
	1

	6
	Bộ vi xử lý hệ thống lái điện tử
	Bộ
	1

	7
	Bộ vi xử lý hệ thống phanh ECU - ABS
	Cái
	2

	8
	Bộ vi xử lý hệ thống treo khí nén ECU
	Bộ
	1

	9
	Bơm cao áp
	Cái
	22

	10
	Bơm trợ lực hệ thống lái Toyota
	Cái
	5

	11
	Máy đánh bóng xilanh M832A (EC)
	Cái
	1

	12
	Máy dầu
	Cái
	4

	13
	Máy doa xi lanh D838 (EC)
	Cái
	1

	14
	Máy ép thủy lực
	Cái
	2

	15
	Máy hút chân không
	Cái
	4

	16
	Máy khởi động ôtô
	Cái
	17

	17
	Máy kiểm tra và làm sạch bugi ELGL SC-12220
	Cái
	1

	18
	Các bộ đo mở rộng cho hệ thống Car Train (Lucas-Nulle Đức)
	Bộ
	1

	19
	Máy nén khí
	Cái
	2

	20
	Máy nén máy lạnh
	Cái
	11

	21
	Máy nổ Honda Castrol
	Cái
	1

	22
	Máy phân tích khí xả hai thành phần
	Bộ
	1

	23
	Máy phát điện xoay chiều
	Cái
	16

	24
	Mô hình bơm xăng điện xe đời mới
	Cái
	1

	25
	Mô hình cải tiến sa bàn điện số 1
	Cái
	1

	26
	Mô hình cắt bổ động cơ xăng 4 máy model: T-CBX4
	Bộ
	3

	27
	Mô hình cắt bổ và dàn trải bơm cao áp VE - EDV
	Cái
	1

	28
	Mô hình cắt bơm cao áp
	Cái
	4

	29
	Mô hình cắt động cơ dầu 4 thì
	Cái
	3

	30
	Mô hình cắt động cơ xăng
	Cái
	3

	31
	Mô hình cầu chủ động ôtô
	Cái
	10

	32
	Mô hình chuyển đổi cơ cấu hộp số tự động xe Toyota Vios điều khiển từ thủy lực sang khí nén
	Cái
	1

	33
	Mô hình đánh lửa đa chức năng 4-6 máy
	Cái
	1

	34
	Mô hình động cơ chết
	Cái
	8

	35
	Mô hình động cơ Common Rail Huyndai
	Cái
	1

	36
	Mô hình động cơ đánh lửa 
	Cái
	2

	37
	Mô hình động cơ dầu 
	Cái
	4

	38
	Mô hình động cơ phun xăng
	Cái
	7

	39
	Mô hình động cơ xe Vios 2007 Toyota
	Cái
	1

	40
	Mô hình ghế ôtô điều khiển bằng điện điều khiển ECU
	Cái
	2

	41
	Mô hình hệ thống chiếu sáng tín hiệu trên ôtô
	Cái
	3

	42
	Mô hình hệ thống chống trộm trên ôtô (VN)
	Cái
	4

	43
	Mô hình hệ thống đánh lửa bán dẫn động cơ Toyota
	Cái
	1

	44
	Mô hình hệ thống đánh lửa Ecu
	Cái
	4

	45
	Mô hình hệ thống điện
	Bộ
	3

	46
	Mô hình hệ thống điều hòa điều khiển bằng điện tử trên ôtô
	Cái
	7

	47
	Mô hình hệ thống điều khiển hành trình trên ôtô (Korea)
	Cái
	2

	48
	Mô hình hệ thống lái 
	Cái
	4

	49
	Mô hình hệ thống nâng hạ kính (Korea)
	Cái
	3

	50
	Mô hình hệ thống nạp điện ôtô
	Cái
	3

	51
	Mô hình hệ thống nội thất ôtô
	Bộ
	1

	52
	Mô hình hệ thống phanh
	Bộ
	13

	53
	Mô hình hệ thống tổng thành động cơ xe ôtô
	Bộ
	1

	54
	Mô hình hệ thống treo khí điều khiển điện tử của xe Toyota
	Cái
	1

	55
	Mô hình hệ thống truyền lực xe ôtô
	Bộ
	1

	56
	Mô hình hệ thống túi khí an toàn ôtô (VN)
	Cái
	3

	57
	Mô hình hộp số ôtô
	Cái
	9

	58
	Mô hình thực tập trên động cơ lai thật (Japan), lắp ráp phụ kiện đo lường,điều khiển tại Việt Nam
	Bộ
	1

	59
	Mô hình tổng thành động cơ Toyota Yaris
	Cái
	1

	60
	Mô hình tổng thành khung và thùng xe ôtô
	Bộ
	1

	61
	Mô hình tổng thành xe du lịch
	Bộ
	1

	62
	Ống nghe chuẩn đoán động cơ
	Cái
	2

	63
	Phần mềm ADT thực hành sửa chữa ôtô SO 2500-1A
	Bộ
	1

	64
	Phần thiết bị thực hành có bộ giao diện với máy tính, có các thiết bị đo ảo
	Bộ
	11

	65
	Dàn lạnh hệ thống điều hòa ôtô
	Cái
	5

	66
	Dàn nóng hệ thống điều hòa ôtô
	Cái
	5

	67
	Đèn kiểm tra góc đánh lửa và đo tốc độ động cơ
	Cái
	1

	68
	Đèn kiểm tra góc phun dầu sớm
	Cái
	4

	69
	Đo gió động cơ phun xăng và cảm biến
	Bộ
	2

	70
	Động cơ chết 4 xy lanh Toyota
	Cái
	4

	71
	Động cơ dầu
	Cái
	2

	72
	Động cơ kim phun xăng (kèm hộp ecu ) Honda
	Cái
	1

	73
	Động cơ tháo lắp
	Cái
	5

	74
	Động cơ xăng
	Cái
	9

	75
	Đồng hồ đo 360, điện vạn năng, Vom
	Cái
	54

	76
	Đồng hồ đo sức căng dây đai
	Cái
	1

	77
	Đồng hồ đo tốc độ động cơ
	Cái
	1

	78
	Đồng hồ đo tốc độ động cơ cảm ứng điện tử
	Cái
	2

	79
	Đồng hồ so đường kính trong (China)
	Cái
	1

	80
	Dụng cụ chuyên cạo rãnh piston
	Bộ
	5

	81
	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn động cơ
	Cái
	2

	82
	Dụng cụ đo góc đặt bánh xe
	Bộ
	1

	83
	Dụng cụ đo lực siết
	Cái
	4

	84
	Dụng cụ đo nhiệt độ nước làm mát động cơ
	Cái
	2

	85
	Dụng cụ đo sức nén động cơ Diesel
	Cái
	2

	86
	Dụng cụ ép lò xo giảm xóc ôtô
	Bộ
	1

	87
	Dụng cụ ép piston đĩa thắng Force (Taiwan)
	Cái
	1

	88
	Dụng cụ kiểm tra ắcquy
	Cái
	1

	89
	Dụng cụ kiểm tra áp kim phun dầu
	Cái
	2

	90
	Dụng cụ kiểm tra đèn pha cốt ôtô
	Bộ
	1

	91
	Dụng cụ lấy bulong gãy
	Bộ
	1

	92
	Dụng cụ lấy ốc vít nam châm
	Cái
	4

	93
	Dụng cụ phát hiện rò rỉ ga lạnh Tif - Xp - 1A
	Cái
	1

	94
	Dụng cụ sạc accquy
	Cái
	1

	95
	Dụng cụ tháo kính xe
	Cái
	4

	96
	Dụng cụ tháo Segment
	Cái
	10

	97
	Dụng cụ thay dầu phanh ôtô bằng khí nén
	Bộ
	1

	98
	Hệ thống chống bó kẹt phanh ABS model: T-ABS (VN)
	Bộ
	1

	99
	Hệ thống khởi động điện (12V-0.8Kw)
	Bộ
	1

	100
	Hệ thống lái trở lực điện
	Bộ
	1

	101
	Hệ thống phun xăng
	Bộ
	2

	102
	Hệ thống treo độc lập xe Toyota
	Bộ
	1

	103
	Họng ga TRC
	Cái
	1

	104
	Hộp điều khiển điện tử động cơ Ecu
	Cái
	13

	105
	Hộp điều khiển thân xe Toyota
	Cái
	1

	106
	Hộp số
	Cái
	29

	107
	Kim phun dầu
	Cái
	16

	108
	Kính chiếu hậu ôtô xe Jeep
	Cái
	2

	109
	Lọc gió ôtô Toyota
	Cái
	2

	110
	Bánh xe ôtô
	Bộ
	8

	111
	Bộ chế hòa khí ôtô
	Bộ
	10

	112
	Bộ chia điện bán dẫn
	Cái
	10

	113
	Bộ đèn pha ôtô đời mới 12V
	Bộ
	2

	114
	Bộ đèn sau ôtô theo mẫu
	Bộ
	2

	115
	Bộ điều khiển khóa cửa ôtô bằng điện (Nhật )
	Cái
	1

	116
	Máy vi tính để bàn
	Bộ
	22

	117
	Máy chiếu Overhead
	Bộ
	1

	118
	Máy chiếu đa phương tiện Panasonic, Eki
	Bộ
	7

	119
	Máy lạnh Panasonic, Carrier
	Cái
	2

	120
	Bộ van tháo lọc nhớt Kingtool (USA)
	Bộ
	1

	121
	Cẩu móc động cơ ôtô (Taiwan)
	Cái
	1

	122
	Cầu nâng 2 trục TQ
	Cái
	1

	123
	Chân kê xe Torin (China)
	Cái
	8

	124
	Con đội thủy lực ( di động) 
	Cái
	1

	125
	Công tắc ôtô đời mới
	Cái
	8

	126
	Cuộn dây hơi
	Cuộn
	6

	127
	Ắc quy ôtô
	Cái
	8

	128
	Bàn nguội
	Cái
	7

	129
	Bàn thử kim phun
	Cái
	2

	130
	Máy khoan
	Cái
	2

	131
	Máy mài
	Cái
	3

	132
	Quạt hút gió của hệ thống điều hòa nhiệt độ ôtô Toyota
	Cái
	4

	133
	Sa bàn cấu tạo hệ thống phun xăng ôtô 4 máy
	Cái
	1

	134
	Súng phun sơn W770 (Taiwan)
	Cái
	2

	135
	Súng tháo mở bulon
	Cái
	2

	136
	Súng tháo mở bulông bánh xe ôtô Force (USA)
	Cái
	4

	137
	Thiết bị bơm dầu hộp số
	Cái
	2

	138
	Thiết bị bơm mỡ ôtô
	Cái
	4

	139
	Thiết bị cân chỉnh gốc đặt bánh xe
	Cái
	1

	140
	Thiết bị cảo hộp số tự động loại 2 cây dài
	Cái
	2

	141
	Thiết bị đào tạo cân bằng động bánh xe model: SBM 125
	Bộ
	1

	142
	Thiết bị dò tìm hư hỏng hệ thống điện trong ôtô ULTRASCAN P1
	Cái
	2

	143
	Thiết bị ép lò so giảm sóc TR3211(ĐL)
	Bộ
	1

	144
	Thiết bị kiểm tra áp suất buồng đốt 34300(USA)
	Cái
	2

	145
	Thiết bị loe và cắt ống đồng (Korea)
	Cái
	1

	146
	Thiết bị sạc acquy
	Cái
	2

	147
	Thiết bị thử kim phun xăng
	Cái
	1

	148
	Turbo tăng áp động cơ Diesel
	Cái
	1

	149
	Vành tay lái có công tắc tổng đèn và gạt nước
	Cái
	12

	150
	Bộ lục giác
	Bộ
	14

	151
	Bộ cle
	Bộ
	35

	152
	Bộ tuýp
	Bộ
	49

	153
	Cảo
	Cái
	17

	X. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

	1
	Máy lạnh 
	Cái
	41

	2
	Mô hình chu trình làm lạnh một cấp có thiết bị hồi nhiệt trên giản đồ LgP-h
	Bộ
	1

	3
	Mô hình hệ thống lạnh công nghiệp (VN)
	Bộ
	1

	4
	Mô hình hệ thống lạnh thương mại (VN)
	Cái
	1

	5
	Mô hình hệ thống nước nóng lạnh dùng năng lượng mặt trời(VN)
	Cái
	1

	6
	Mô hình kho đông tiếp xúc 2 cấp 10HP/3870V (VN)
	Bộ
	1

	7
	Mô hình lắp đặt máy lạnh gồm:
 1 máy lạnh National 1 cục - 1HP SPHSTT
	Cái
	1

	8
	Mô hình máy làm lạnh nước L4000, L7213
	Cái
	1

	9
	Mô hình máy lạnh ôtô
	Cái
	1

	10
	Mô hình máy nén 2 tốc độ
	Cái
	1

	11
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng ( loại ghép )
	Cái
	3

	12
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh dân dụng loại ghép lắp ráp
	Cái
	1

	13
	Mô hình thí nghiệm máy lạnh loại ghép dân dụng 1 pha
	Cái
	1

	14
	Mô hình tủ trữ đông 3HP/380V (Sanyo)
	Bộ
	1

	15
	Bàn thực tập + bộ nguồn + bánh xe
	Cái
	10

	16
	Block máy lạnh 
	Cái
	52

	17
	Block tủ lạnh
	Cái
	10

	18
	Bộ đèn hàn (đèn hàn, mỏ hàn gió đá)
	Bộ
	8

	19
	Bộ hàn hơi có giá đỡ bánh xe
	Bộ
	2

	20
	Bộ hút chân không 1HP/220V (vaccum)
	Cái
	2

	21
	Bộ nong ống đồng Ø6 - Ø22
	Bộ
	34

	22
	Bộ van giảm áp oxy
	Bộ
	3

	23
	Bơm nước chỉnh áp lực 
	Cái
	4

	24
	Đồng hồ dò xì ga digital
	Cái
	5

	25
	Đồng hồ sạc ga 
	Cái
	50

	26
	Dụng cụ hút chân không 
	Cái
	2

	27
	Lốc máy lạnh 1HP/220V
	Cái
	10

	28
	Lốc tủ lạnh 1/8HP/220V
	Cái
	5

	29
	Máy chiếu đa phương tiện
	Bộ
	4

	30
	Máy cưa lọng STE70 Metabo
	Cái
	1

	31
	Máy hàn hồ quang SD300A Misa
	Cái
	1

	32
	Máy nén các loại
	Cái
	19

	33
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	2

	34
	Môtơ bơm nước 1 pha/ 220V/1/4HP (Taiwan)
	Cái
	3

	35
	Môtơ kéo 1HP-1 fa
	Cái
	10

	36
	Uốn ống 
	Cây
	20

	37
	Vaccum 
	Cái
	2

	38
	Ampe kềm các loại
	Cái
	65

	39
	Bộ cle vòng miệng 6-32mm 12 chi tiết
	Bộ
	8

	40
	Bộ tuýp hệ inch TOP 10-32.
	Bộ
	4

	41
	Cảo 3 chấu
	Cái
	2

	42
	Cưa gỗ cầm tay Hitiminjet 1100W/220V (Japan)
	Cái
	1

	43
	Động cơ không đồng bộ 3 pha 2HP 380/660V
	Cái
	5

	44
	Đồng hồ các loại
	Cái
	81

	45
	Êtô (VN)
	Cái
	8

	46
	Giá đỡ (máy lạnh + máy nén)
	Cái
	37

	47
	Kềm các loại
	Cái
	178

	48
	Khoan các loại
	Cái
	3

	49
	Mỏ lết các loại
	Cái
	17

	50
	Ổn áp LIOA 45KVA-3fa (VN)
	Cái
	1

	51
	Thang xếp chữ A
	Cái
	2

	52
	Thùng đựng đồ nghề
	Cái
	4

	53
	Tuocnơvit các loại
	Cái
	150

	B – DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY HỌC CẦN ĐẦU TƯ THEO TIÊU CHUẨN CỦA BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI

	I. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

	1
	Máy nén 
	Chiếc
	03

	2
	Động cơ điện vạn năng
	Chiếc
	03

	3
	Máy khoan cầm tay
	Chiếc
	03

	4
	Máy xay sinh tố
	Chiếc
	03

	5
	Máy hút bụi
	Chiếc
	03

	6
	Máy phát điện
	Chiếc
	03

	7
	Tủ sấy 
	Chiếc
	02

	8
	Crônha
	Chiếc
	03

	9
	Máy hút chân không
	Chiếc
	03

	10
	Đồ gá uốn kim loại
	Chiếc
	03

	11
	Vam uốn
	Chiếc
	06

	12
	Mô hình động cơ 1 pha
	Bộ
	01

	13
	Máy phát điện xoay chiều 1 pha.
	Chiếc
	01

	14
	Máy phát điện xoay chiều 3 pha
	Chiếc
	01

	15
	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn
	Chiếc
	03

	16
	Bộ thí nghiệm động cơ 1 pha
	Bộ
	03

	17
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha
	Bộ
	03

	18
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 1 pha
	Bộ
	03

	19
	Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều 3 pha
	Bộ
	03

	20
	Bộ thí nghiệm máy phát điện 1 chiều
	Bộ
	03

	21
	Bộ thí nghiệm tính thuận nghịch máy điện.
	Bộ
	03

	22
	Bộ thí nghiệm động cơ 3 pha rô to dây quấn
	Bộ
	01

	23
	Bộ thí nghiệm bảo vệ rơ le
	Bộ
	03

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Nguồn điện
	Bộ
	01

	
	-Máy phát điện xuay chiều đồng bộ 1 pha
	Bộ
	01

	
	-Máy biến áp 3 pha
	Bộ
	01

	
	-Động cơ không đồng bộ ba pha
	Bộ
	01

	24
	Đầu dò logic
	Chiếc
	06

	25
	Kít thực tập 
	Bộ
	06

	26
	Cảm biến cơ (cảm biến lực)
	Chiếc
	01

	27
	Bộ điều khiển tốc độ động cơ
	Bộ
	03

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều dùng hệ T-Đ
	Bộ
	01

	
	Bộ điều khiển tốc độ động cơ điện một chiều biến đổi DC-DC
	Bộ
	01

	
	Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 3 pha dùng biến tần
	Bộ
	01

	28
	Tủ phân phối điện 1 pha 
	Chiếc
	06

	29
	Tủ phân phối điện 3 pha 
	Chiếc
	06

	30
	Rơle điện áp
	Chiếc
	01

	31
	Rơle dòng
	Chiếc
	01

	32
	Máy phát xung chuẩn
	Chiếc
	01

	33
	Biến dòng
	Chiếc
	01

	34
	Teromet 
	Chiếc
	03

	35
	Bộ lập trình EASY
	Bộ
	06

	36
	Mỏ hàn xung
	Chiếc
	01

	37
	Dụng cụ dùng cho lắp đặt đường dây, cáp
	Bộ
	01

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Tời kéo dây + chân tó dựng cột
	Bộ
	01

	
	-Thang nhôm
	Chiếc
	01

	
	-Khoan bê tông chuyên dụng
	Chiếc 
	01

	
	-Máy  bắt vít 
	Chiếc 
	03

	
	-Kéo cắt sắt
	Chiếc 
	01

	
	-Kéo cắt ống nhựa
	Chiếc 
	01

	38
	Cabin lắp đặt điện chiếu sáng
	Bộ
	06

	39
	Bảng mô hình các mối nối dây cáp
	Bộ
	01

	40
	Bộ đồ nghề gia công ống SP
	Bộ
	06

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Máy sấy (máy khò ống)
	Chiếc
	01

	
	-Dao cắt ống
	Chiếc
	01

	
	-Lò xo uốn ống 
	Bộ
	01

	41
	Bộ biến đổi điện áp xoay chiều 3 pha
	Bộ
	01

	42
	Bộ biến đổi điện áp một chiều
	Bộ
	01

	43
	Bộ nghịch lưu áp 1 pha
	Bộ
	01

	44
	Bộ nghịch lưu dòng điện
	Bộ
	01

	45
	Bộ biến tần gián tiếp
	Bộ
	01

	46
	Bộ biến tần trực tiếp
	Bộ
	01

	47
	Rơ le thời gian
	Chiếc
	1

	48
	Mô hình máy phát điện một chiều
	Bộ
	01

	49
	Mô hình chống sét 
	Bộ
	01

	50
	Mô hình mạch điện các máy công cụ
	Bộ
	01

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Máy tiện
	Bộ
	01

	
	-Máy phay
	Bộ
	01

	
	-Máy khoan
	Bộ
	01

	
	-Máy doa
	Bộ
	01

	
	-Cầu trục
	Bộ
	01

	51
	Mô hình mạch khống chế các lò điện
	Bộ
	01

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Lò điện trở
	Bộ
	01

	
	-Lò hồ quang
	Bộ
	01

	
	-Lò cảm ứng
	Bộ
	01

	52
	Mô hình mạch khống chế các máy sản xuất
	Bộ
	01

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Máy tiện
	Bộ
	01

	
	-Máy bơm
	Bộ
	01

	
	-Quạt gió
	Bộ
	01

	
	-Máy nén
	Bộ
	01

	
	-Cầu trục
	Bộ
	01

	53
	Mô hình dàn trải ấm điện 
	Bộ
	03

	54
	Mô hình dàn trải máy sấy tóc
	Bộ
	03

	55
	Mô hình dàn trải quạt điện 
	Bộ
	03

	56
	Mô hình dàn trải máy giặt 
	Bộ
	03

	57
	Mô hình máy phát động cơ
	Bộ
	03

	58
	Mô hình điều khiển động cơ Servo
	Bộ
	03

	59
	Mô hình điều khiển băng tải
	Bộ
	01

	60
	Mô hình điều khiển thang máy
	Bộ
	01

	61
	Mô hình lò nhiệt
	Bộ
	01

	62
	Mô hình bình trộn
	Bộ
	01

	63
	Mô hình điều khiển đèn giao thông
	Bộ
	01

	64
	Phần mềm lập trình PLC
	Bộ
	01

	II.ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

	
	
	
	

	
	
	
	

	III. CƠ ĐIỆN TỬ

	
	
	
	

	
	
	
	

	IV. CẮT GỌT KIM LOẠI

	
	
	
	

	
	
	
	

	V. KỸ THUẬT MẠNG NGOẠI VI VÀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI

	1
	Máy in đa chức năng HP Laser Jet M127FN( In, Scan, Copy, Fax, Network), kết nối có dây : USB 2.0
	Cái
	1

	2
	Router ADSL EA6900, Hãng sản xuất : Linksys, số cổng kết nối : 4x RJ45 LAN, 1 x USB, 1 RJ45 WAN, Tốc độ truyền dữ liệu : 10/100/1000Mbps, 10/100Mbps, Chuẩn giao tiếp : IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
	Cái
	2

	3
	LINKSYS SR224T Switch 24port 10/100MBps
	Cái
	4

	VI. QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

	   1
	Máy vi tính
	Bộ
	200

	   2
	Dụng cụ an toàn điện
	Bộ
	4

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Găng tay cách điện
	Đôi
	1

	
	Găng tay chống cắt
	Đôi
	1

	
	Ủng cách điện
	Đôi
	1

	
	Dây an toàn leo trụ
	Chiếc
	1

	
	Thảm cao su chống trượt 
	Chiếc
	1

	
	Khẩu trang
	Chiếc
	1

	
	Dụng cụ chống sét
	Bộ
	1

	3
	Máy chủ (server) Chạy được hệ điều hành Server phổ biến, có ít nhất 3 ổ cứng hỗ trợ hỗ trợ chống lỗi ổ cứng (RAID 0, 1 và 5)
	Bộ
	1

	4
	Máy in
	Bộ
	1

	5
	Linh kiện máy tính
	
	

	
	Bo mạch chính ESC M7
	Chiếc
	10

	
	Ổ ghi DVD RW
	Chiếc
	2

	
	Bàn phím
	Chiếc
	10

	
	Chuột
	Chiếc
	20

	6
	Thiết bị chuyển mạch

(Switch) - Loại 24 cổng

- Tốc độ: ≥ 100Mb/s
	Chiếc
	2

	7
	Thiết bị Firewall

- Cổng kết nối: USB, RJ45, SFP

- Giao thức bảo mật: HTTP URL, HTTPS IP

- Bảo vệ tấn công từ chối dịch vụ
	Chiếc
	1

	8
	Modem ADSL 4 cổng LAN, hỗ trợ các tiêu chuẩn ADSL, ADSL2, ADSL2+,…
	Chiếc
	2

	9
	Cáp mạng Cáp UTP Cat5e, chống nhiễu
	Mét
	200

	10
	Kiểm tra lỗi mainboard

(Cardtest mainboard) - Có chuẩn PCI

- Có đèn báo mã lỗi

- Có bảng mã lỗi
	Chiếc
	4

	11
	Đèn test socket
	Chiếc
	2

	12
	Kìm nhấn cáp mạng
	Chiếc
	5

	13
	Dụng cụ điện cầm tay
	Bộ
	2

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	 Bộ tuốc nơ vít đa năng
	Chiếc
	1

	
	 Kìm cắt dây các loại
	Chiếc
	1

	
	 Kìm tuốt dây các loại
	Chiếc
	1

	
	 Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	1

	
	 Kìm điện
	Chiếc
	1

	
	 Bút thử điện
	Chiếc
	1

	  14
	Phần mềm diệt virus máy tính (Kaspersky 2015)
	Bộ
	5

	VII. MAY THỜI TRANG

	
	
	
	

	
	
	
	

	VIII. CÔNG NGHỆ MAY VESTON

	1
	Giá treo rập
	Cái
	2

	2
	Gương soi lớn chân gỗ
	Cái
	1

	3
	Người mẫu bán thân nữ
	Cái
	2

	4
	Người mẫu bán thân nam
	Cái
	2

	5
	Manacanh fulset size M nữ Trung Quốc
	Cái
	2

	6
	Manacanh fulset size M nam Trung Quốc
	Cái
	2

	7
	Người mẫu composite toàn thân Nữ
	Cái
	4

	8
	Người mẫu composite toàn thân Nam
	Cái
	4

	9
	Máy bẳng 1 kim Đài Loan (cơ, không có mô tơ, gạt gối)
	Cái
	

	10
	Máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ
	Cái
	2

	11
	Máy cắt tay
	Cái
	2

	12
	Máy ép keo
	Cái
	1

	13
	Bàn ủi hút chân không, có giá ủi tay áo
	Cái
	2

	14
	Máy thùa khuy đầu tròn
	Cái
	1

	15
	Máy thùa khuy thường
	Cái
	1

	16
	Tủ kính
	Cái
	1

	17
	Bàn ủi công nghiệp
	Cái
	6

	18
	Máy chiếu Projector
	Cái
	1

	19
	Bảng từ
	Cái
	1

	IX. CÔNG NGHỆ Ô TÔ

	1
	Dụng cụ cứu thương
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Tủ kính có khóa bấm 
	Chiếc
	1

	
	-Cáng cứu thương
	Chiếc
	1

	
	-Dụng cụ sơ cứu
	Bộ
	1

	2
	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Bình chữa cháy CO2
	Chiếc
	1

	
	-Dụng cụ chữa cháy
	Bộ
	1

	
	-Thiết bị báo cháy
	Bộ
	1

	
	-Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	Chiếc
	1

	3
	Bảo hộ lao động 
	Bộ
	6

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Kính hàn
	Chiếc
	1

	
	-Găng tay da
	Chiếc
	1

	
	-Yếm da
	Chiếc
	1

	
	-Quần áo bảo hộ
	Bộ
	1

	
	-Giầy bảo hộ
	Đôi
	1

	
	-Kính bảo hộ lao động
	Chiếc
	1

	4
	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Cơ cấu tay quay - con trượt
	Bộ
	1

	
	-Thanh răng - bánh răng
	Bộ
	1

	
	-Trục vít - bánh vít
	Bộ
	1

	
	-Các cơ cấu khác
	Bộ
	1

	5
	Mô hình trục, ổ trục và khớp nối
	Bộ
	1

	6
	Mô hình mối ghép cơ khí 
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Mối ghép ren
	Bộ
	1

	
	-Mối ghép then
	Bộ
	1

	
	-Mối ghép then hoa
	Bộ
	1

	
	-Mối ghép đinh tán
	Bộ
	1

	
	-Mối ghép  hàn
	Bộ
	1

	7
	Mô hình cơ cấu truyền chuyển động quay 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Truyền động xích
	Bộ
	1

	
	-Truyền động đai
	Bộ
	1

	
	-Truyền động bánh răng
	Bộ
	1

	
	-Truyền động ma sát
	Bộ
	1

	8
	Bộ mẫu vật thể 
	Bộ
	6

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Các hình khối cơ bản
	Bộ
	1

	
	-Các mặt cắt cơ bản
	Bộ
	1

	
	-Các chi tiết lắp ghép cơ bản
	Bộ
	1

	
	-Các mối ghép cơ bản
	Bộ
	1

	9
	Mô hình hệ thống truyền động bằng khí nén
	Bộ
	1

	10
	Mô hình hệ thống truyền động bằng thủy lực
	Bộ
	1

	11
	Mô hình bơm thủy lực
	Chiếc
	1

	12
	Mô hình máy nén khí
	Chiếc
	1

	13
	Mô hình các van dùng trong hệ thống khí nén
	Bộ
	1

	14
	Mô hình các van dùng trong hệ thống thủy lực
	Bộ
	1

	15
	Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực
	Bộ
	1

	16
	Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động
	Bộ
	1

	17
	Bộ mẫu linh kiện điện tử quang
	Bộ
	01

	18
	Bo cắm mạch
	Chiếc
	3

	19
	Bộ khí cụ điện
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	- Công tắc 2 cực
- Công tắc 3 cực

- Công tắc 4 cực

- Công tắc 6 cực

- Công tắc xoay
	Bộ
	1

	
	- Cầu dao 2 cực
- Cầu dao 1 đảo chiều

- Cầu dao 3 pha
	Bộ
	1

	
	- Nút nhấn
- Khóa điện

- Nút cắt khẩn cấp
	Bộ
	1

	
	Công tắc tơ
	Chiếc
	2

	
	Rơ le nhiệt
	Chiếc
	1

	
	Rơ le điện áp
	Chiếc
	1

	
	Rơ le dòng
	Chiếc
	1

	
	Rơ le trung gian
	Chiếc
	2

	
	Rơ le thời gian
	Chiếc
	2

	
	- Áp tô mát 1 pha
- Áp tô mát 3 pha
	Bộ
	1

	20
	Máy biến áp 1 pha
	Bộ
	1

	21
	Máy biến áp 3 pha
	Bộ
	1

	22
	Mô hình cắt bổ động cơ điện không đồng bộ 1 pha
	Bộ
	1

	23
	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha
	Bộ
	1

	24
	Mô hình cắt bổ một số cụm chi tiết của ô tô
	Bộ
	6

	25
	Mô hình ô tô cắt bổ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước 
	Bộ
	1

	26
	Mô hình ôtô cắt bổ sử dụng động cơ diesel truyền động cầu sau 
	Bộ
	1

	27
	Mô hình cắt bổ động cơ Hybrid hoặc động cơ + truyền lực Hybrid
	Chiếc
	1

	28
	Mô hình cắt bổ động cơ diesel 4 kỳ
	Chiếc
	1

	29
	Mô hình hệ thống treo phụ thuộc
	Bộ
	3

	30
	Mô hình hệ thống lái cơ khí tổng hợp
	Bộ
	1

	31
	Mô hình hệ thống điều hòa tự động 
	Bộ
	1

	32
	Xe ô tô
	Chiếc
	1

	33
	Bộ dụng cụ nguội
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Đài vạch dấu
	Chiếc
	3

	
	-Đục bằng
	Chiếc
	19

	
	-Đục nhọn
	Chiếc
	19

	
	-Mũi vạch
	Chiếc
	3

	
	-Giá chữ V
	Bộ
	3

	
	-Cưa sắt
	Chiếc
	3

	34
	Dụng cụ ta rô ren 
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Ta rô ren trong 
	Bộ
	1

	
	-Ta rô ren ngoài
	Bộ
	1

	
	-Bàn ren 
	Bộ
	1

	35
	Vịt dầu
	Chiếc
	3

	36
	Bàn nguội
	Chiếc
	1

	37
	Ê tô
	Chiếc
	18

	38
	Bàn máp 
	Chiếc
	1

	39
	Đồ gá hàn
	Bộ
	3

	40
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	3

	41
	Kìm kẹp phôi
	Chiếc
	6

	42
	Đe thuyền
	Chiếc
	1

	43
	Búa và đe tay chuyên dụng cho thợ gò
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Búa gò
	Chiếc
	3

	
	-Đe gò
	Chiếc
	3

	44
	Dụng cụ tháo lắp
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	Tủ dụng cụ
	Chiếc
	3

	
	Tuýp khẩu
- Loại lục giác

- Loại 12 giác
	Hộp
	3

	
	Clê 
	Bộ
	3

	
	Clê tyô
	Bộ
	3

	
	Tuốc nơ vít
- Loại 2 cạnh

- Loại 4 cạnh
- Loại đóng
	Chiếc

Chiếc

Chiếc
	2

2

2

	
	Kìm điện
	Chiếc
	3

	
	Kìm cắt dây
	Chiếc
	3

	
	Kìm mỏ nhọn
	Chiếc
	3

	
	Kìm gắp
	Chiếc
	3

	
	Kìm chết
	Chiếc
	3

	
	Mỏ lết
- Loại ( 0 ÷ 50)

- Loại (0 ÷ 75)

- Loại (0 ÷100)
	Chiếc

Chiếc

Chiếc
	1

1

1

	
	Kìm phanh
- Loại mở ngoài

- Loại mở trong

- Loại mỏ cong 

- Loại mỏ thẳng
	Chiếc

Chiếc

Chiếc

Chiếc
	1

1

1

1

	
	Khẩu hoa khế
	Bộ
	1

	
	Bộ lục giác
- Loại(1,5÷10)

- Loại (3 ÷ 17)
	Bộ

Bộ
	1

1

	
	Khẩu tháo bu lông giác chìm
- Đầu nối lục

- Đầu nốí sao

- Khẩu từ (6÷22)
	Chiếc

Chiếc

Chiếc
	1

1

17

	
	Búa nguội
	Chiếc
	1

	
	Búa cao su
	Chiếc
	1

	
	Búa đồng
	Chiếc
	1

	45
	Bộ Dũa
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Loại dẹt
	Chiếc
	1

	
	-Loại tam giác
	Chiếc
	1

	
	-Loại vuông
	Chiếc
	1

	
	-Loại bán nguyệt
	Chiếc
	1

	46
	Bàn thực hành tháo, lắp
	Chiếc
	1

	47
	Xe để chi tiết 
	Chiếc
	6

	48
	Kìm tháo đầu nối nhanh cho ống dẫn nhiên liệu
	Chiếc
	1

	49
	Đầu gắp nam châm
	 Chiếc
	6

	50
	Bộ dụng cụ đo 
	Bộ
	01

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Pan me đo trong
	Chiếc
	1

	
	-Dưỡng ren
	Chiếc
	2

	
	-Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	2

	
	-Compa đo trong
	Chiếc
	2

	
	-Compa đo ngoài
	Chiếc
	2

	
	-Compa vạch dấu
	Chiếc
	3

	
	-Đồng hồ so đo trong
	Bộ
	3

	
	-Đồng hồ so đo ngoài
	Bộ
	3

	
	-Thước dây
	Chiếc
	01

	
	-Êke
	Chiếc
	3

	
	-Thước kiểm phẳng
	Chiếc
	3

	51
	Bộ vam tháo sơ mi - xy lanh
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Trục vam
	Chiếc
	1

	
	-Đế vam
	Chiếc
	1

	52
	Vam đai
	Bộ
	3

	53
	Vam chuyên dùng: 
- Vam 2 chấu

- Vam 3 chấu

- Vam giật
	Bộ
	3

	54
	Bộ vam tháo xu páp
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Độ mở (200÷400)mm
	Chiếc
	1

	
	-Độ mở (400÷ 600)mm
	Chiếc
	1

	
	-Độ mở (600 ÷800)mm
	Chiếc
	1

	55
	Vam tháo lọc dầu 
	Bộ
	3

	56
	Vam tháo pu ly bơm cao áp
	Bộ
	3

	57
	Vam tháo ổ bi đũa 
	Bộ
	3

	58
	Vam ép lò xo pít tông bơm cao áp
	Chiếc
	3

	59
	Vam moay ơ đầu trục bánh xe
	Bộ
	1

	60
	Vam tháo rô tuyn
	Bộ
	1

	61
	Vam tháo lò xo giảm xóc 
	Bộ
	1

	62
	Bộ vam tháo vô lăng
	Bộ
	1

	63
	Vam ép pít tông phanh
	Bộ
	1

	64
	Pa lăng
	Bộ
	1

	65
	Cầu nâng 4 trụ 
	Bộ
	1

	66
	Giá treo động cơ
	Chiếc
	6

	67
	Khối chèn tam giác
	Chiếc
	4

	68
	Mễ kê ô tô
	Bộ
	4

	69
	Giá đỡ cụm piston thanh truyền chuyên dụng
	Chiếc
	6

	70
	Giá chuyên dùng cho tháo, lắp vòi phun
	Chiếc
	3

	71
	Giá chuyên dùng treo bơm cao áp
	Chiếc
	3

	72
	Giá đỡ cửa xe
	Bộ
	1

	73
	Giá đỡ kính chắn gió
	Bộ
	1

	74
	Giá đỡ ba đờ xốc
	Bộ
	1

	75
	Giá đỡ nắp cabô
	Bộ
	1

	76
	Máy khoan cần
	Chiếc
	1

	77
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	3

	78
	Máy hàn điện hồ quang 
	Chiếc
	3

	79
	Máy hàn khí
	Bộ
	6

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Đồng hồ axetylen
	Chiếc
	1

	
	-Bình axetylen
	Bình
	1

	
	-Đồng hồ ô xy
	Chiếc
	1

	
	-Chai ô xy
	Chai
	1

	
	-Dây dẫn khí đôi
	Bộ
	1

	
	-Mỏ hàn
	Chiếc
	1

	
	-Máy lửa chuyên dùng
	Chiếc
	1

	80
	Đồ gá hàn
	Bộ
	3

	81
	Máy hàn xung
	Chiếc
	1

	82
	Máy mài dây 
	Bộ
	1

	83
	Máy mài góc 
	Bộ
	1

	84
	Thiết bị soi 
	Bộ
	1

	85
	Dụng cụ kiểm tra sức căng dây đai
	Bộ
	1

	86
	Dụng cụ đo áp suất dầu bôi trơn
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Đồng hồ
	Chiếc
	1

	
	-Đầu nối
	Chiếc
	3

	87
	Dụng cụ đo độ chân không
	Bộ
	1

	88
	Dụng cụ kiểm tra áp suất bơm xăng
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Đồng hồ 
	Chiếc
	1

	
	-Đầu nối chữ T
	Chiếc
	2

	
	-Đầu nối thẳng
	Chiếc
	2

	89
	Dụng cụ đo áp suất của bơm cấp
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Đồng hồ 
	Chiếc
	1

	
	-Đầu nối chữ T
	Chiếc
	2

	
	-Đầu nối thẳng
	Chiếc
	2

	90
	Máy cân bơm cao áp 
	Chiếc
	1

	91
	Dụng cụ kiểm tra vòi phun nhiên liệu
	Bộ
	3

	92
	Băng thử máy phát máy đề tích hợp
	Bộ
	1

	93
	Thiết bị kiểm tra góc đặt bánh xe
	Bộ
	1

	94
	Thước kiểm tra độ chụm bánh xe
	Bộ
	3

	95
	Băng thử phanh
	Bộ
	1

	96
	Thiết bị phân tích khí xả động cơ diesel
	Bộ
	1

	97
	Tai nghe tiếng gõ động cơ 4 kênh đo
	Bộ
	1

	98
	Thước đo độ sâu ta lông lốp
	Chiếc
	1

	99
	Thiết bị kiểm tra hiệu chỉnh trợ lực lái 
	Bộ
	1

	100
	Thiết bị kiểm tra độ ồn
	Chiếc
	1

	101
	Thiết bị đo tiêu hao nhiên liệu
	Bộ
	1

	102
	Thiết bị kiểm tra rung lắc 3 chiều
	Chiếc
	1

	103
	Dụng cụ kiểm tra vòi phun động cơ xăng
	Bộ
	1

	104
	Máy rửa nước áp lực cao 
	Bộ
	1

	105
	Máy rửa siêu âm 
	Bộ
	1

	106
	Thiết bị rửa chi tiết 
	Bộ
	1

	107
	Dao cạo mặt phẳng
	Chiếc
	19

	108
	Dao cạo mặt cong
	Chiếc
	19

	109
	Máy kéo nắn và kiểm tra tay biên
	Chiếc
	1

	110
	Bộ dụng cụ tháo đĩa đệm con đội
	Bộ
	1

	111
	Máy mài xu páp
	Bộ
	1

	112
	Máy rà  xu páp cầm tay
	Bộ
	3

	113
	Máy doa ổ đặt xu páp và ống dẫn hướng xu páp 
	Bộ
	1

	114
	Dụng cụ hút dầu thải 
	Bộ
	1

	115
	Hệ thống cấp dầu bôi trơn 
	Bộ
	1

	116
	Dụng cụ xúc rửa làm sạch hệ thống bôi trơn
	Bộ
	1

	117
	Dụng cụ thay dung dịch nước làm mát 
	Bộ
	1

	118
	Thiết bị thông rửa hệ thống nhiên liệu và làm sạch động cơ diesel 
	Bộ
	1

	119
	Máy tán đinh rivê 
	Bộ
	1

	120
	Máy mài đĩa ép ly hợp 
	Bộ
	1

	121
	Bộ đồ nghề tháo, lắp kính chắn gió chuyên dụng
	Bộ
	1

	122
	Bộ thước đo cầm tay chuyên dụng cho sửa chữa vỏ xe
	Bộ
	1

	123
	Đèn sấy sơn cục bộ
	Bộ
	1

	124
	Dụng cụ khò
	Bộ
	1

	125
	Thiết bị trà ma tít
	Bộ
	3

	126
	Súng phun sơn 
	Bộ
	3

	127
	Bộ kìm chuyên dùng cho tháo, lắp phanh
	Bộ
	3

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Kìm tháo, lắp lò xo má phanh
	Chiếc
	3

	
	-Kìm kẹp ống ty ô
	Chiếc
	3

	128
	Dụng cụ cắt ống và loe đầu ống
	Bộ
	1

	129
	Máy ép tuy ô thủy lực 
	Bộ
	1

	130
	Máy nạp ga 
	Bộ
	1

	131
	Bộ dụng cụ chuyên dùng bảo dưỡng điều hòa
	Bộ
	1

	
	Mỗi bộ bao gồm:
	
	

	
	-Van bảo dưỡng xả ga lạnh
	Chiếc
	1

	
	-Cút nối chữ T
	Chiếc
	1

	
	-Cút nối nhanh
	Chiếc
	2

	
	-Đồng hồ nạp ga điều hòa
	Chiếc
	1

	
	-Ống nạp ga điều hòa
	Chiếc
	1

	
	-Bộ chặn ly hợp từ
	Chiếc
	1

	132
	Bộ dụng cụ nhổ bu lông
	Bộ
	3

	133
	Bơm dầu bằng tay
	Bộ
	1

	134
	Thiết bị hứng và hút dầu thải
	Bộ
	1

	135
	Dụng cụ bơm dầu hộp số, dầu cầu
	Bộ
	1

	136
	Dụng cụ bơm mỡ bằng khí nén
	Bộ
	1

	137
	Thiết bị láng, sửa chữa phanh đĩa trên xe
	Bộ
	1

	138
	Dụng cụ xả khí hệ thống phanh dầu
	Chiếc
	1

	139
	Vam ép cút nối
	Bộ
	1

	140
	Dụng cụ uốn ống điều hoà 
	Bộ
	1

	141
	Kìm bấm đầu cốt
	Chiếc
	3

	142
	Kìm tuốt dây điện
	Chiếc
	3

	143
	Đèn soi cục bộ
	Chiếc
	3

	144
	Đèn pin
	Chiếc
	6

	145
	Phần mềm AUTO CAD
	Bộ
	19

	146
	Bàn vẽ
	Bộ
	19

	147
	Dụng cụ vẽ
	Bộ
	19

	 148
	Máy in
	Chiếc
	1

	149
	Cabin học ngoại ngữ
	Bộ
	36

	X. LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LẠNH

	1
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm trung tâm VRV 
· Công suất lạnh 10hp÷15hp.

( 100.000 đến 160.000 Btu/h)

·  Cấu hình: 1 Cụm dàn ngưng giải nhiệt bằng gió + 5 Dàn bay hơi gồm các kiểu: tủ đứng, dấu trần, âm trần, áp trần, treo tường.

Phụ kiện tương thích.
	Bộ
	1

	2
	Máy sản xuất đá cây 
Năng suất bể đá: 500kg.
	Bộ
	1

	3
	Tủ lạnh side by side 
· Dung tích 350 ÷ 500 lít 

  -Loại Inverter  
	Chiếc
	6

	4
	Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R32  
-Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h
	Bộ
	6

	5
	Máy điều hoà không khí hai cụm, loại Inverter, sử dụng gas R410A  
-Công suất lạnh: 9000BTU/h ÷ 36000Btu/h 
	Bộ
	6

	6
	Mô hình hệ thống điều hòa không khí trung tâm Water Chiller 
· Công suất lạnh: 5hp÷10hp.

( 44.000 đến 100.000 Btu/h)

· Cấu hình: Cụm máy (Dàn ngưng giải nhiệt bằng gió hoặc nước  + 3 Dàn bay hơi (FCU).

Phụ kiện tương thích.
	Bộ
	1

	7
	Máy thu hồi môi chất lạnh 
Thu hồi được tất cả các loại môi chất ( R134a, R22,  R410a, R404a …. )
	Chiếc
	1

	8
	Bộ thử kín 
Mỗi bộ gồm: Chai nitơ, bộ van giảm áp, dây dẫn cao áp, giá đỡ di động
	Bộ
	2

	9
	Máy đo tốc độ gió 
Thang đo: 0-20 m/s ; -20 đến 700C Độ chính xác: +/- (0.03 m/s + 5 % của kết quả đo)
	Chiếc
	2

	10
	Máy đo độ ẩm 
Thang đo: -200C đến 2000C  Độ ẩm: 15% đến 95% Độ chính xác +/-3%
	Chiếc
	2

	11
	Máy đo độ ồn 
Dải đo: 30 -130dB Dải tần số: 31.5Hz – 8KHz Chính xác: ±1.5dB; độ phân giải: 0.1dB
	Chiếc
	2

	12
	Máy đo lưu lượng 
Đo được lưu lượng dòng chảy của môi chất lạnh. Kích thước đường ống: tối thiểu 6.3mm
	Chiếc
	2

	13
	Ống Pitot 
Đo được áp suất và lưu lượng.
	Chiếc
	1


